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II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khúc xạ ánh sáng
	Nội dung
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng, đường pháp tuyến, góc tới…
	
	Quan hệ giữa các góc trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	5

	
	Điểm
	1,2
	
	0,8
	
	
	
	
	
	2

	
	Tỉ Lệ
	12%
	
	8%
	
	
	
	
	
	20%

	Thấu kính hội tụ
	Nội dung
	Cấu tạo, các tia sáng đặc biệt, sự tạo ảnh
	
	Sự tạo ảnh, đặc điểm của ảnh
	Phân biệt thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ
	
	Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập
	
	Khi nào ảnh cao bằng vật
	

	
	Số câu
	5
	
	2
	1/2
	
	1(a,b)
	
	ý c
	8,5

	
	Điểm
	2
	
	0,8
	0,5
	
	2,5
	
	0,5
	6,3

	
	Tỉ lệ
	20%
	
	8%
	5%
	
	25%
	
	5%
	63%

	Máy biến thế, truyền tải điện năng
	Nội dung
	Nhận biết điện năng hao phí
	
	Vị trí lắp đặt máy biến thế
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn
	

	
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	
	Điểm
	0,8
	
	0,4
	
	
	
	
	0,5
	1,7

	
	Tỉ lệ
	8%
	
	4%
	
	
	
	
	5%
	17%

	Tổng
	Số câu
	10
	
	5
	1
	
	2
	
	1
	19

	
	Điểm
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	10

	
	Tỉ lệ
	40%
	
	20%
	10%
	
	20%
	
	10%
	100%


III. ĐỀ KIỂM TRA:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu1: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì đường pháp tuyến có đặc điểm nào sau đây:

A. Là đường thẳng bất kỳ đi qua điểm tới.

B. Đi qua điểm tới mà không vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường.

C. Vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường  và đi qua điểm tới.

D. Là đường thẳng trùng với mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 2: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới là góc nào sau đây?

A. Là góc tạo bởi tia khúc xạ và đường pháp tuyến. 

B. Là góc tạo bởi tia tới và đường pháp tuyến.

C. Là góc tạo bởi tia tới và mặt phân cách giữa hai môi trường.

D. Là góc tạo bởi tia khúc xạ và mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 3: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. Tia sáng bị gãy khúc khi nó đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

B. Tia sáng hắt trở lại môi trường cũ.

C. Tia sáng truyền thẳng trong không khí.

D. Quan sát thấy hiện tượng cầu vồng sau cơn mưa.

Câu 4: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước theo phương không vuông góc với mặt nước thì góc khúc xạ:

A. Lớn hơn góc tới.

B. Nhỏ hơn góc tới.

C. Bằng góc tới.

D. Lớn hơn hoạc bằng góc tới.
Câu 5: Thấu kính hội tụ không có đặc điểm nào sau đây?

A. Tia sáng tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló tiếp tục truyền thằng theo hướng của tia tới.

B. Thấu kính hội tụ có phần giữa dày hơn phần rìa.

C. Chùm tia sáng tới  song song với trục chính qua thấu kính hội tụ cho chùm tia ló loe rộng ra. 
D. Thấu kính hội tụ có khả năng hội tụ ánh sáng.

Câu 6: Tia sáng đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló
A. Tiếp tục truyền thẳng theo hướng của tia tới.

B. Truyền đi song song với trục chính.

C. Truyền ngược trở lại.

D. Đi qua quang tâm của thấu kính.

Câu 7: Một vật thật AB vuông góc với trục chính và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ thì ảnh của nó tạo bởi thấu kính này

A. Là ảnh ảo nhỏ hơn vật.

B. Là ảnh thật cùng chiều với vật.

C. Là ảnh thật ngược chiều với vật.

D. Là ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 8: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Nếu đặt ngọn nến trên trục chính và cách thấu kính 24cm thì 
A. Hứng được ảnh của ngọn nến cùng chiều trên màn chắn.

B. Không hứng được ảnh của ngọn nến trên màn chắn.

C. Hứng được ảnh ngọn nến ngược chiều trên màn chắn.

D. Ảnh ngọn nến cao gấp hai lần ngọn nến.

Câu 9: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng 
A. Hoá năng.           B. Năng lượng ánh sáng.   

C. Nhiệt năng.         D. Năng lượng từ trường.  
Câu 10: Cách lắp đặt máy biến thế nào sau đây là hợp lí trong quá trình truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ

A. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế.     

B. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế.

C. đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.       

   D. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế
Câu 11: Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10V, cuộn dây sơ cấp có 4400 vòng. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng?


A. 200 vòng.

B. 600 vòng.

C. 400 vòng.

D. 800 vòng.

Câu 12: Khi mô tả đường truyền của các tia sáng qua thấu kính hội tụ, Câu mô tả không đúng là


A. Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng.


B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm chính.


C. Tia tới qua tiêu điểm chính thì tia ló truyền thẳng.


D. Tia tới đi qua tiêu điểm chính thì tia ló song song với trục chính.
Câu 13:  Khi một tia sáng truyền từ không khí vào trong nước với góc tới bằng 300 thì góc khúc xạ có đặc điểm nào sau đây?

A. Góc khúc xạ nhỏ hơn hoặc bằng 300.

B. Góc khúc xạ lớn hơn 300.

C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300.

D. Góc khúc xạ lớn hơn hoặc bằng 300.

Câu 14:  Khi một tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí với góc tới bằng 300 thì góc khúc xạ có đặc điểm nào sau đây?

A. Góc khúc xạ lớn hơn hoặc bằng 300.

B. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300.

C. Góc khúc xạ nhỏ hơn hoặc bằng 300.

D. Góc khúc xạ lớn hơn 300.

Câu 15: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm thì khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính này bằng:

A. 40cm.                      B. 10cm                                  C. 5cm.                                D.20cm.

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1( 1 điểm): Nêu hai cách nhận biết thấu kính thấu kính hội tụ?
Bài 2( 3 điểm):
a/ Nêu các cách tạo ra dòng điện xoay chiều? Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế? 
b/ Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 200 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu? Muốn máy biết thế trên trở thành máy tăng thế thì ta phải sử dụng máy như thế nào? Máy biến thế này có chạy được với dòng điện không đổi không, tại sao? 

IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
1. Phần trắc nghiệm: 6 điểm- mỗi câu đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	D


2. Phần tự luận: 4 điểm
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	· Dùng tay kiểm tra nếu thấy thấu kính có phần giữa dày hơn phần rìa thì đó là THHT, 
· Quan sát dòng chữ qua thấu kính nếu thấy ảnh của dòng chữ to hơn dòng chữ thật thì đó là TKHT.
	0,5 
0,5 


	2
	a/ - Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.

- Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường.

- Cấu tạo:

+ 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau: Cuộn sơ cấp và cuôn thứ cấp

+ 1 lõi sắt được ghép bằng các lá thép KT được dùng chung cho cả 2 cuộn dây.

- Hoạt động: Đặt 1 HĐT XC vào 2 đầu cuộn sơ cấp của MBT thì ở 2 đầu cuộn thứ cấp xuất hiện 1 HĐT XC

b. Hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là: .... U2 = 11V
- Muốn trở thành máy tăng thế, ta đặt 1 HĐT XC vào 2 đầu cuộn dây 200 vòng làm cuộn sơ cấp.

- Máy biến thế này không chạy được với dòng điện không đổi vì từ trường của cuộn sơ cấp xuyên qua cuộn thứ là từ trường không đổi nên không làm xuất hiện dòng điện cảm ứng.



	0.5
0,5 
0,5 

0,5
0,5


